
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.368.582.483         

1 01/09/2019 Cô Kim Định Mẹ của Liệt sĩ Kim Anh cho tiền mặt 1.000.000                

2 02/09/2019 Gia đình em Trần Ngân cho tiền mặt 1.000.000                

3 03/09/2019 Gia đình anh Hữu cho tiền mặt 2.000.000                

4  Cô Hoa cho vô tài khoản 801 5.000.000                

5 05/09/2019 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                

6 09/09/2019 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000                

7 10/09/2019 Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 20.230.000              

8  Cô Huỳnh Hương Thảo cho tiền mặt 200.000                   

9 11/09/2019 Gia đình em Phú cho tiền mặt 1.000.000                

10 12/09/2019 Gia đình em Thủy Tiên cho tiền mặt 1.000.000                

11 15/09/2019 Cô Donna Thuy Le cho tiền mặt 23.500.000              

12  Chú Sang cho tiền mặt 10.000.000              

13 16/09/2019 Gia đình em Thư cho tiền mặt 1.000.000                

14  Gia đình em Huỳnh Ngân cho tiền mặt 1.000.000                

15 17/09/2019 Công ty Giày Đại Lộc cho tiền mặt 4.000.000                

16 22/09/2019 Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 600 USD * 23.150 13.890.000              

17  Bà Đinh Thị Liệp cho tiền mặt 300.000                   

18  Cô Võ Thị Hai cho tiền mặt 500.000                   

19  Chú Lưu Nhật Thăng ở Mỹ cho tiền mặt 1.000 USD * 23.150 23.150.000              

20  Chú Tín ở Cali cho tiền mặt 500 USD * 23.150 11.575.000              

21  Chú Tony Trần Đại ở Cali cho tiền mặt 200 USD * 23.150 4.630.000                

22  Cô Loan bạn Chú Đạt ở Cali cho tiền mặt 100 USD * 23.150 2.315.000                

23  Cô Lan Chú Mẫn ở Cali cho tiền mặt 200 USD * 23.150 4.630.000                

24 23/09/2019 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                

25 27/09/2019 Cha Thuấn ở Củ Chi cho tiền mặt 5.000.000                

26 29/09/2019 Gia đình em Ngân Trần cho tiền mặt 1.000.000                

27  Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1.000.000                

28  Một Cô Bác cho tiền mặt 200.000                   

29 30/09/2019 Thu tiền nhà cho thuê ở Gò Vấp 12.200.000              

30  Nhận lại tiền cọc hồ sơ đi Nhật của sinh viên Thúy 10.000.000              

31  Thầy Thuận cho tiền mặt 4.760.000                

32  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 23.852.500              

33  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 207.738                   

Tổng Trong kỳ 203.140.238            
Tổng Cuối kỳ 5.571.722.721         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 21.458.593.116       

1 01/09/2019 Chi tiền mua thuốc bôi ngoài da 210.000                   
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2  Chi tiền mua bao tay y tế 50.000                     

3  Chi tiền chợ 1.155.000                

4 02/09/2019 Chi tiền gas 215.000                   

5  Chi tiền học sinh ăn chè lễ 02/09 540.000                   

6  Chi tiền học sinh nam đá banh 300.000                   

7  Chi tiền chợ 961.000                   

8 03/09/2019 Chi tiền thay mực máy in 120.000                   

9  Chi tiền chợ 1.038.000                

10 04/09/2019 Chi tiền chợ 885.000                   

11 05/09/2019 Chi tiền mua khăn giấy 60.000                     

12  Chi tiền mua nước rửa tay 87.000                     

13  Chi tiền mua găng tay 39.000                     

14  Chi tiền chợ 995.000                   

15 06/09/2019 Chi tiền chợ 1.274.000                

16 07/09/2019 Chi tiền chợ 1.567.000                

17 08/09/2019 Chi mua hộp pin tiểu 80.000                     

18  Chi mua nước suối 65.000                     

19  Chi tiền chợ 235.000                   

20 09/09/2019 Chi tiền mua bao rác 700.000                   

21  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Y Taih 400.000                   

22  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Như 78.000                     

23  Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Hà 78.000                     

24  Chi tiền chợ 862.000                   

25 10/09/2019 Chi mua đá cắt 64.000                     

26  Chi tiền tài liệu cho học sinh Tú 126.000                   

27  Chi tiền tài liệu cho học sinh Thao 31.000                     

28  Chi tiền tài liệu cho học sinh Hyiem 21.000                     

29  Chi tiền tài liệu cho học sinh Nguyit 10.000                     

30  Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih, Như 120.000                   

31  Chi mua tủ thuốc y tế mini 154.000                   

32  Chi tiền chợ 1.042.000                

33 11/09/2019 Chi tiền mua dừa nấu chè 80.000                     

34  Chi tiền chợ 1.276.000                

35 12/09/2019 Chi tiền mua ốc vít 24.000                     

36  Chi tiền học sinh A Tý mua sách lịch sử địa lý địa phương + quỹ lớp 65.000                     

37  Chi đóng tiền rác 100.000                   

38  Chi tiền chợ 1.078.000                

39 13/09/2019 Chi tiền gas 215.000                   

40  Chi tiền chợ 974.000                   

41 14/09/2019 Chi tiền cước internet 544.000                   

42  Chi tiền đóng tiền tài liệu cho học sinh Khang, Quốc Anh 130.000                   

43  Chi tiền chợ 1.267.000                

44 15/09/2019 Chi tiền gas 215.000                   

45  Chi tiền chợ 848.000                   

46 16/09/2019 Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Hưng 788.000                   

47  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Y Bim 788.000                   

48  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Tam 788.000                   

49  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Thanh 788.000                   

50  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Leny 788.000                   

51  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Phát 788.000                   

52  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh An 788.000                   

53  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Hải 788.000                   

54  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Tiên 788.000                   

55  Chi tiền chợ 1.123.000                

56 17/09/2019 Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh A Thanh 1.690.000                

57  Chi tiền mua thảm lau chân 628.000                   

58  Chi tiền mua nút quạt 40.000                     

59  Chi tiền chợ 1.071.000                

60 18/09/2019 Chi tiền mua thảm lau chân 1.200.000                

61  Chi tiền mua cát xây, xi măng, cát lấp 1.625.000                

62  Chi tiền trả công cưa cây xanh ở trường 100.000                   

63  Chi tiền chợ 1.008.000                



64 19/09/2019 Chi tiền mua thuốc đau bao tử 33.000                     

65  Chi tiền trả cước điện thoại bàn 492.000                   

66  Chi tiền trả cước điện thoại di động 757.000                   

67  Chi tiền may 2 ghế xe hơi 1.000.000                

68  Chi tiền mua xi măng, cát 750.000                   

69  Chi tiền mua cát lấp, đá 4/6 720.000                   

70  Chi tiền mua bay thợ hồ 20.000                     

71  Chi tiền mua bàn chải 45.000                     

72  Chi tiền chợ 1.253.000                

73 20/09/2019 Chi tiền mua lá kim cuộn cơm cuộn 217.000                   

74  Chi tiền mua chổi quét sân , quét nhà 500.000                   

75  Chi mua ruột xe điện (3 cái) 90.000                     

76  Chi tiền mua ốc mũi khoan 40.000                     

77  Chi tiền chợ 1.021.000                

78 21/09/2019 Chi tiền mua 13 bao sỏi 1.040.000                

79  Chi tiền mua bánh kem kỉ niệm thành lập Hướng Dương 500.000                   

80  Chi tiền mua vật liệu trang trí kỉ niệm thành lập 170.000                   

81  Chi tiền mua nước ngọt 260.000                   

82  Chi tiền mua ly nhựa, dĩa, muỗng, khăn ăn, tăm tre 150.000                   

83  Chi tiền mua trái cây 450.000                   

84  Chi tiền chợ 3.218.000                

85 22/09/2019 Chi phí lưu diễn ở Mỹ của Thầy Vinh: mua đồ tang trí sân khấu 270 USD * 23.150 6.250.500                

86  Chi phí lưu diễn ở Mỹ của Thầy Vinh: Thuê ánh sáng, đèn màu 500 USD * 23.150 11.575.000              

87  Chi phí lưu diễn ở Mỹ của Thầy Vinh: Thù lao cho Chú Đạt 1.500 USD * 23.150 34.725.000              

88  Chi phí lưu diễn ở Mỹ của Thầy Vinh: tiền đổi vá máy bay 4.986.000                

89  Chi phí lưu diễn ở Mỹ của Thầy Vinh: mua bánh kẹo, thuốc tây cho học sinh ở Việt Nam 247 USD * 23.150 5.718.050                

90  Chi phí lưu diễn ở Mỹ của Thầy Vinh: tiền đi xe đò Hoàng 90 USD * 23.150 2.083.500                

91  Chi tiền đá banh 220.000                   

92  Chi tiền chợ 1.050.000                

93 23/09/2019 Chi tiền gửi bưu phẩm 10.000                     

94  Chi tiền học sinh Khang chụp hình thẻ 20.000                     

95  Chi tiền chợ 1.202.000                

96 24/09/2019 Chi mua đá cắt + keo đen 55.000                     

97  Chi đóng tiền điện tháng 9 5.745.000                

98  Chi tiền học phí cho sinh viên Phương 7.500.000                

99  Chi tiền phí chuyển tiền 11.000                     

100  Chi tiền mua lưỡi dao rọc giấy 20.000                     

101  Chi mua alu, tấm nhựa xanh 2.818.000                

102  Chi tiền chợ 936.000                   

103  Chi tiền khâu vết thương + thuốc cho học sinh Hưng bị té xe đạp 312.000                   

104 25/09/2019 Chi tiền đóng quỹ lớp cho học sinh Hyan, Y Nhi 40.000                     

105  Chi tiền mua sơn, cọ 36.000                     

106  Chi tiền mua vợt + banh bóng bàn 385.000                   

107  Chi tiền chợ 1.152.000                

108 26/09/2019 Chi mua sơn lót kẽm, lăn sơn 136.000                   

109  Chi mua silicon, xăng thơm, sơn, cọ 147.000                   

110  Chi mua cám cho cá 50.000                     

111  Chi tiền chợ 1.044.000                

112 27/09/2019 Chi tiền mua 20 chén 100.000                   

113  Chi mua dụng cụ may cho Taih, Như học nghề 102.000                   

114  Chi mua vải trắng 210.000                   

115  Chi tiền chợ 1.147.000                

116  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin 33.000                     

117 28/09/2019 Chi tiền gas 215.000                   

118  Chi tiền mua nhám chà 50.000                     

119  Chi mua khoen treo màn 60.000                     

120  Chi tiền đóng tiền mua vật tư học may ở trường + tài liệu cho Taih, Như, Ngân 157.000                   

121  Chi tiền chợ 897.000                   

122 29/09/2019 Chi tiền gas 215.000                   

123  Chi tiền mua giày cho Phát 90.000                     

124  Chi tiền chợ 835.000                   

125 30/09/2019 Chi tiền làm chìa khóa 20.000                     



126  Chi tiền thay ruột xe cúp 75.000                     

127  Chi tiền cho sinh viên Trâm đăng ký thi Ielts 5.000.000                

128  Chi tiền cho sinh viên Phụng đăng ký thi Ielts 5.000.000                

129  Chi tiền khám sức khỏe cho sinh viên Trâm để miễn thi nói trong thi Ielts 3.500.000                

130  Chi tiền khám sức khỏe cho sinh viên Phụng 400.000                   

131  Chi tiền ăn + tiền xe cho sinh viên Trâm 3.300.000                

132  Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng 1.500.000                

133  Chi tiền ăn cho sinh viên Thúy 1.500.000                

134  Chi tiền lương tháng 9 Thầy Minh 10.000.000              

135  Chi tiền lương tháng 9 Thầy Kỳ 6.000.000                

136  Chi tiền lương tháng 9 Thầy Văn Minh 6.000.000                

137  Chi tiền lương tháng 9 Chú Sang 8.000.000                

138  Chi tiền lương tháng 9 Cô Thảo 6.000.000                

139  Chi tiền lương tháng 9 Cô Loan 4.000.000                

140  Chi tiền lương tháng 9 Cô Diễm 2.000.000                

141  Chi tiền lương tháng 9 Cô Hân 6.000.000                

142  Chi tiền lương tháng 9 Thầy Thuận 3.200.000                

143  Chi tiền chợ 1.472.000                

 Tổng chi trong kỳ 213.986.050            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.357.736.671         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.357.736.671         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/09/2019 Cô Châu Thị Nguyệt cựu giáo viên trường Lê Hồng Phong cho 60 phần bánh kẹo, 20 áo thun, một số sách -                           

2
 

Thầy Hồng cựu giáo viên ở Sài Gòn cho 1 thùng gạt y tết, 3 lốc oxy già, 20 chai povldine, bông băng, băng cá 

nhân, 60 phần bánh trung thu
-                           

3 05/09/2019 Cô Nguyễn Như Ký và Chú Nguyễn Giang Nam ở Mỹ Phước 1 cho 10 thùng mì, 45 lon sữa bột -                           

4
09/09/2019

Thị Ủy UBND - Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội Thị Xã Bến Cát đến thăm và tặng 27 phần quà Trung 

Thu cho các em
-                           

5 10/09/2019 Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Bình Dương đến thăm và tặng 29 phần quà Trung Thu cho các em -                           

6 15/09/2019 VN PT Bình Dương cho 3 thùng sữa, 4 thùng mì, một số bánh và đồ chơi -                           

7 17/09/2019 Công ty Giày Đại Lộc cho 3 thùng bánh Trung Thu, 10 nón bảo hiểm, 10 áo mưa, 50 quyển tập trắng -                           

8 22/09/2019 Các Cô Chú Nhóm Nhẹ Nhàn Trao Yêu Thương cho 1 số vật dụng và dụng cụ học tập -                           

9
 

Học trò Vân Anh ở Mỹ cho tiền vé máy bay nội địa cho Thầy Vinh và Chú Nguyễn Đức Đạt, cho tiền nước 

uống thức ăn trong buổi văn nghệ ở Houston, cho tiền điện thoại Thầy Vinh sài ở Mỹ
-                           

10 29/09/2019 Một Cô Bác cho 1 thùng mì, 5kg gạo -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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